
3 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1163384 – L.T.X.T (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

02 Tiên Phước công bố 04 ca bệnh, bao gồm từ BN1163385 đến BN1163388, tất cả đều trong khu phong tỏa 

03 Đại Lộc công bố 21 ca bệnh, bao gồm từ BN1163389 đến BN1163409, tất cả đều đã được cách ly giám sát y tế 

04 

BN1163410 – N.C.N (1991), là F1 của 
BN1153830 (công bố ngày 24/11/2021) ng 
thanh nga 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thạnh Đức, Phú Thịnh, Phú 
Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Hòa 
Thuận 

Xưởng của anh 
N.Q.V tại ngã 4 
Nguyễn Hoàng 

– Trần Phú 

Từ ngày 
15/11/2021 đến 

23/11/2021 

Phú 
Ninh 

Tam Vinh 
Quán café 

Tuyết Sương 
7h đến 7h30 ngày 

22/11/2021 

  Quán Bếp Quê 
18h đến 20h ngày 

23/11/2021 

05 
BN1163411 – Đ.Đ.K (2003) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tân Thịnh, Phú Thịnh, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Hòa 
Thuận 

Quán Diamond, 
83-87 Trương 

Chí Cương 

Trước ngày 
20/11/2021 

An Sơn 
Quán karaoke 
Hoàng Linh 

13h đến 13h15 
ngày 23/11/2021 

An Mỹ Quán Buffet 
219 Lý Thường 

13h30 đến 14h30 
ngày 23/11/2021 
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Kiệt 

06 

BN1163412 – N.V.T (1997) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

07 

BN1163413 – T.T.M.A (1994), liên quan 
karaoke Anh Quân 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

08 

BN1163414 – B.M.T (1983) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

09 

BN1163415 – N.T.Y.N (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

10 
BN1163416 – H.T.L (1978) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Điện Nam Bắc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

11 Liên quan quán karaoke Paradise có 03  
ca bệnh BN1163417, BN1163418, 
BN1163429 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 

Quán 3 Ku, 
đường Lý 

Thường Kiệt 
Ngày 23/11/2021 

 Chợ Tam Kỳ Từ ngày 
22/11/2021 đến 
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24/11/2021 

12 

BN1163419 – H.T.T.V (2004) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thôn 5, Tiên Ngọc, Tiên Phước  
- Ở trọ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1163420 – H.Đ.H (2001) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

14 

BN1163421 – C.Đ.M (1992) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

15 

BN1163422 – H.T.N (1990) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

16 

BN1163423 – L.T.M.T (1997) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 

Quán bún bò 
Huế đường 

Nguyễn Thái 
Học 

Ngày 22/11/2021 

17 BN1163424 - B.V.T (1996) và 
BN1163425 – L.C.G (1995), là F1 của 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Hòa 
Hương 

Lẫu Thu 
Hương 

18h ngày 
21/11/2021 
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BN1110400 (công bố ngày 23/11/2021)  
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Long Thạnh, Tam Tiến, Núi 
Thành 

An Mỹ 

Quán bida, 
đường Lý 

Thường Kiệt, 
đối diện 

karaoke DuBai 

Tối 22/11/2021 

Núi 
Thành 

Tam Tiến 

Quán bida BT, 
Long Thạnh 

Trưa 22/11/2021 

Điểm tiêm vắc 
xin tại Tam 

Tiến 

8h đến 9h ngày 
24/11/2021 

Phú 
Ninh 

Tam Vinh 
Quán bida Tú 

Bình 
Chiều 22/11/2021 

18 

BN1163426 – N.V.T (2000) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Phú Toản, Thăng Phước, Hiệp 
Đức 
- Ở trọ: TT Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Cửa hàng máy 
tính Long Phát, 

265 Tiểu La 
Hàng ngày 

Bình 
Nguyên 

Kéo dây mạng 
tại phòng quân 

sự xã Bình 
Nguyên 

Ngày 23/11/2021 
và 24/11/2021 

Bình Quý 

Lớp mẫu giáo 
B, trường mẫu 
giáo xã Bình 

Quý 

Ngày 22/11/2021 

19 

BN1163427 – T.L.H (1993) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Phú Toản, Thăng Phước, Hiệp 
Đức 
- Ở trọ: TT Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Cửa hàng máy 
tính Long Phát, 

265 Tiểu La 
Hàng ngày 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 

Quán cơm 
Phúc, gần bở 

hồ và quán café 
Trầm gần quán 

Trưa từ ngày 
18/11/2021 đến 

20/11/2021 
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cơm Phúc 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà 

Quán café Hoài 
Thương, đối 

diện UBND xã 
Sông Trà 

Ngày 21/11/2021 

Quán mỳ 7 Yến 
Trưa ngày 
21/11/2021 

20 

BN1163428 – L.H.T (1985) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Phụng, Bình Quế, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

21 
Điện Bàn công bố ca bệnh, bao gồm 06 ca bệnh: từ BN1163430, BN1163431, BN1163440 và từ BN1163469 

đến BN1163471, tất cả đều được cách ly y tế từ trước 

22 

BN1163432 – N.V.G (1994), là F1 của 
BN1110366 (công bố ngày 23/11/2021)  
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bích Ngô, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Quán Phố 

Nướng 
Tối ngày 

21/11/2021 

23 

BN1103433 – D.V.Q (1988), là F1 của 
BN1110366 (công bố ngày 23/11/2021)  
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bích Ngô, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

24 
BN1103434 – Đ.T.B (1977), dịch tễ đến 
từ TP.HCM 

Cách ly tại nhà, lấy mẫu ngày thứ 14 
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- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Vân Trai, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

25 
BN1103435 – H.T (1965) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

26 
BN1103436 – H.T.N (1936) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tam Thanh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

27 
BN1103437 – N.B.T (1995) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

28 

BN1103438 – N.T.B.U (2018) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

29 

BN1103439 – P.C.Q (1998), là F1 của 
BN1153850 (công bố ngày 24/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Thiện, Tam An, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân 

Cửa hàng quần  
áo 38 Bà 

Huyện Thanh 
Quan 

Tối ngày 
22/11/2021 

30 

BN1103441 – N.T.T (1979) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn 4, Tiên Hiệp, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 

Khoa cấp cứu 
bệnh viện Đa 
khoa Phước 

Hạnh 

Hàng ngày 

31 
BN1103442 – Đ.L (1972), là F1 của 
BN1153880 (công bố ngày 24/11/2021) 

Quảng 
Nam 

Phước 
Sơn 

Khâm 
Đức 

Nhà ông L.Đ.H 
10h đến 11h ngày 

20/11/2021 
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- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: TDP 3, Khâm Đức, Phước Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quán café số 
43 đường Hồ 

Chí Minh 

8h đến 11h ngày 
21/11/2021 

Quán phở Loan 
Chinh đường 

Phạm Văn 
Đồng 

Sáng 22/11/2021 

Nam 
Giang 

Thạnh Mỹ 

Quán cơm Tâm 
Thảo 

Trưa 22/11/2021 
và 23/11/2021 

Ngân hàng 
Agribank chi 
nhánh Thạnh 

Mỹ 

16h đến 16h20 
ngày 23/11/2021, 
8h đến 8h20 ngày 

24/11/2021 

32 

BN1103443 – Đ.T.N.A (1971), là vợ 
BN1103442 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: TDP 3, Khâm Đức, Phước Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phước 
Sơn 

Khâm 
Đức 

Nhà hàng Tám 
Tuyên 

12h30 ngày 
19/11/2021 

Quán café Lý 
Châu Giang 

Sáng 20/11/2021, 
sáng 21/11/2021 

Quán cắt tóc 
chị Hồng 

10h30 ngày 
20/11/2021 

Cháo Khóa Sáng 21/11/2021 

Quán bánh mì 
trước Gara Lân 

Trang 
Sáng 23/11/2021 

33 

BN1103444 – D.T.T.N (2001) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, 
Thăng Bình 

Cách ly tập trung từ ngày 17/11/2021 
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34 

BN1103445 – N.T.H (1992) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Huy, Bình Trị, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 23/11/2021 

35 

BN1103446 – N.H.D (1986) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hiệp Hưng, Bình Hải, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 17/11/2021 

36 

BN1103447 – N.T.A (2003) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung 

Quán Anh Em Ngày 21/11/2021 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ Quán 3 Ku Ngày 21/11/2021 

37 

BN1103448 – N.H.T (2003) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ Quán 3 Ku Ngày 20/11/2021 

 Quán Trà Cây Ngày 21/11/2021 

38 

BN1103449 – P.P.Q (1999) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên An, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

39 
BN1103450 – N.Q.N (1991) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn 2, Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

40 
BN1103451 – V.V.H (1992) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tiểu La, An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 
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41 
BN1103452 – N.T.M.H (2001) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

42 

BN1103453 – N.T.M.T (1992), là F1 của 
BN1102285 (công bố ngày 22/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Cách ly từ ngày 21/11/2021 

43 

BN1103454 – H.T.M (2008) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trà Hân, Phước Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà 
Trường PTDT 
nội trú Hiệp 

Đức 
Hàng ngày 

44 

BN1103455 – T.H.B (2001) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tuy Hòa, Bình Sơn, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 

Chuyền 8, công 
ty may H.Đ 

Hàng ngày 

Khám nghĩa vụ 
quân sự 

Ngày 22/11/2021 

45 

BN1103456 – N.C.A.T (2010) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Nam An Sơn, Quế Thọ, Hiệp 
Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 
Lớp 6/3 trường 
THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 
Hàng ngày 

46 

BN1103457 – T.T.A (1963) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Nam An Sơn, Quế Thọ, Hiệp 
Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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47 

BN1103458 – N.T.Đ (1970), là vợ  
BN1103457 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 
Quầy thuốc tây 
chị Quyên, bên 

công ty may 
Ngày 20/11/2021 

48 

BN1103459 – N.T.B.H (1983) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Nam An Sơn, Quế Thọ, Hiệp 
Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 
Quán mì gà, cá 

tại nhà BN, 
Nam An Sơn 

Hàng ngày 

49 

BN1103460 – N.C.A.Đ (2012) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 
Lớp 4/1 trường 
tiểu học Kim 

Đồng 
Hàng ngày 

50 

BN1103461 – N.C.T (1975) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Nam An Sơn, Quế Thọ, Hiệp 
Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 

Quán mì gà, cá 
tại nhà BN, 

Nam An Sơn 
Hàng ngày 

Quán cafe 
Dũng, Nam An 

Sơn 
Ngày 16/11/2021 

Quầy thuốc tây 
chị Quyên, bên 

công ty may 
Ngày 23/11/2021 

51 

BN1103462 – L.T.H.N (1990) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: An Cường, Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 
Chuyền 10, 
công ty may 

H.Đ 
Hàng ngày 
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52 

BN1103463 – H.T.V (2010) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trà Nhan, Phước Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà 
Lớp 6/4 trường 
PTDT nội trú 

Hiệp Đức 
Hàng ngày 

53 

BN1103464 – H.T.H.N (2010) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Gia Cao, Phước Gia, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà 
Lớp 6/4 trường 
PTDT nội trú 

Hiệp Đức 
Hàng ngày 

54 

BN1103465 – H.T.B (2001), là F1 của 
BN1153883 (công bố ngày 24/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trà Va, Sông Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

55 

BN1103466 – Đ.V.T (1984) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trà Va, Sông Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà 
Quầy thuốc chị 

Cúc 
Ngày 24/11/2021 

56 

BN1103467 – H.T.D (1989), là mẹ của 
BN1153883 (công bố ngày 24/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trà Va, Sông Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà Quán chị Mai Ngày 20/11/2021 

57 

BN1103468 – C.C.T (1998) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Thành 3, Bình An, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

58 
BN1103472 – Đ.T.T.H (1992) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

59 
BN1103473 – Đ.H.N (1992) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tây Sơn, Bình Định 

Lái xe từ Bình Định, sàng lọc dương tính tại CSYT 

60 

BN1103474 – A.H.H.G (2016) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trà Sơn, Sông Trà, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Sông Trà 

Lớp mẫu giáo 
lớn trường 

mầm non Họa 
My 

Hàng ngày 

61 

BN1103475 – T.T.L (1988) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bắc An Sơn, Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
Đức 

Quế Thọ 
Chuyền 3, công 

ty may H.Đ 
Hàng ngày 

Thăng 
Phước 

Đám nhà mới 
nhà chị G. 

Ngày 14/11/2021 

Tân Bình 
Quán bún Bình 

Toàn 
Sáng 20/11/2021 




